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THÔNG BÁO 

Kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 02 năm 2024 

––––––––––– 

 

Ngày 23/02/2024, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 

2024, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. UBND tỉnh đã thảo luận và quyết 

định các nội dung sau: 

1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 2 tháng đầu năm; 

nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2024; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 

đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (Báo cáo số 121/BC-SKHĐT 

ngày 21/02/2024; Báo cáo số 122/BC-SKHĐT ngày 21/02/2024 của Sở Kế hoạch 
và Đầu tư) 

UBND tỉnh thống nhất đánh giá: Mặc dù trong điều kiện tiếp tục gặp nhiều 

khó khăn song trong 02 tháng đầu năm 2024, tỉnh Bắc Giang vẫn duy trì được đà 

tăng trưởng, có nhiều tín hiệu tích cực: Giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) 

tháng 02 ước đạt 42.771 tỷ đồng, tăng 4,67% so với tháng 02/2023; 02 tháng đạt 

100.800 tỷ đồng, tăng 29,75% so với cùng kỳ. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ 

sản ổn định, các loại cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, dịch bệnh trên đàn vật 

nuôi tiếp tục được kiểm soát tốt, công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng được tập 

trung cao. Các ngành dịch vụ duy trì hoạt động ổn định, hàng hóa được lưu thông 

thông suốt, nguồn cung hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất, kinh 

doanh luôn được đảm bảo; giá trị xuất, nhập khẩu 2 tháng đạt 6,97 tỷ USD, tăng 

11% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt kết quả khá, 02 tháng đạt 3.615 tỷ đồng đạt 

22,5% dự toán năm, tăng 9% so cùng kỳ; công tác kế hoạch vốn đầu tư công được 

tập trung chỉ đạo ngay từ đầu năm. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, có nhiều chuyển biến 

tích cực: Chất lượng khám chữa bệnh tiếp tục được cải thiện; hoạt động giáo dục, 

đào tạo được duy trì tốt, đặc biệt, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024 

đạt kết quả khá với 86/110 thí sinh dự thi đoạt giải, tăng 27 giải so với năm học 

trước, xếp thứ 7 toàn quốc. Các hoạt động văn hoá, thông tin, thể thao được tổ chức 

tốt đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; 

nhiều hoạt động, sự kiện quan trọng được tổ chức quy mô, thu hút đông đảo người 

dân tham gia. Công tác giảm nghèo, thực hiện chế độ chính sách với người có công, 

bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện hiệu quả, nhất là trong dịp tết Nguyên đán 

và Xuân Giáp Thìn 2024. Tình hình lao động trong các doanh nghiệp trước và sau 

tết Nguyên đán cơ bản ổn định. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương; công 

tác an ninh, trật tự trên địa bàn được đảm bảo. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, tình hình sản xuất của một số 

doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong công tác tuyển dụng lao động, đặc biệt là ở 

các doanh nghiệp sản xuất, gia công linh kiện điện tử có quy mô lớn; việc tăng 
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quỹ đất cho phát triển công nghiệp còn chậm hơn so với tốc độ thu hút đầu tư của 

tỉnh; trong sản xuất nông nghiệp, sản lượng vải thiều chính vụ dự kiến thấp hơn 

so với những năm trước; tình hình an ninh, trật tự khu vực xung quanh các khu 

công nghiệp vẫn tiềm ẩn phức tạp...  

Năm 2024, khối lượng công việc phải tập trung thực hiện rất lớn, để đảm 

bảo hoàn thành cơ bản các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX 

trong năm 2024; trong tháng 3 và những tháng tiếp theo yêu cầu các cấp, các 

ngành cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:  

(1) Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 15/02/2023 

của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ 

tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND, 

Kế hoạch số 22/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, 

Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND 

tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.  

Tập trung giải quyết công việc ngay từ đầu năm. Quán triệt nghiêm túc cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, 

các cơ quan, tổ chức liên quan khẩn trương giải quyết, xử lý công việc, đặc biệt 

là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ tết. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 

số 26-CT/TU ngày 02/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chấn chỉnh tác 

phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ đáp ứng 

yêu cầu trong tình hình mới. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan 

hành chính nhà nước các cấp; không tổ chức du xuân làm ảnh hưởng đến thời 

gian, hiệu quả công việc. Nghiêm cấm đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử 

dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động 

lễ hội, vui chơi…; lãnh đạo cơ quan, đơn vị không tham dự lễ hội nếu không được 

cấp có thẩm quyền phân công. 

Rà soát, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm theo từng tháng, quý 

để tập trung chỉ đạo, thực hiện, tạo phong trào thi đua ngay từ đầu năm để hoàn 

thành các nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, đôn đốc gắn với tháo gỡ dứt điểm đối 

với những nội dung, vấn đề còn vướng mắc, phức tạp, tồn đọng kéo dài, những 

vấn đề phát sinh... Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương để 

tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả, đúng quy định; kịp thời báo cáo và đề xuất 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền. 

(2) Tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất công 

nghiệp để tạo động lực thúc đẩy phát triển 

- Tạo quỹ đất, hạ tầng công nghiệp thu hút đầu tư: Đôn đốc, đẩy nhanh tiến 

độ đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, tiến độ giải phóng mặt bằng diện 

tích còn lại của các khu công nghiệp: Việt Hàn, Quang Châu, Hòa Phú, Song Khê 

- Nội Hoàng (phía Nam) và các KCN mới Yên Lư, KCN Hòa phú mở rộng nhằm 

tạo quỹ đất sạch sẵn sàng thu hút đầu tư. Phối hợp với Nhà đầu tư bám sát Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư đẩy nhanh tiến độ thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư đối 
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với 14 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đang đề xuất. Chủ động nắm bắt, triển 

khai các giải pháp phù hợp, linh hoạt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các 

doanh nghiệp, nhà đầu tư. 

- Đảm bảo nguồn lao động phục vụ sản xuất: Giao Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Liên 

đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên và các cơ quan, đơn vị có liên quan tích 

cực thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng lao 

động, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Đề xuất với tỉnh kế hoạch hợp tác với 

các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài trong đào tạo lao động, nhất là lao 

động kỹ thuật cao, có trình độ ngoại ngữ, nhân lực phục vụ ngành công nghiệp 

bán dẫn. Đồng thời, đề xuất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, 

điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh để thu 

hút được lao động đến làm việc tại tỉnh. 

- Quan tâm đảm bảo nguồn điện cung ứng cho sản xuất công nghiệp, đẩy 

nhanh tiến độ đầu tư các trạm điện 110kV, 120kV. 

(3) Quan tâm sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng đề án vị trí việc làm, chấp 

hành đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của cấp trên; đảm bảo công khai, 

minh bạch; hoàn thành xong trước ngày 31/3/2024. 

Tập trung cao cho sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Các địa 

phương tổ chức thực hiện nghiêm túc, kỹ lưỡng, tạo được sự đồng thuận cao trong 

toàn hệ thống chính trị. Các Đề án phải đảm bảo chất lượng, thời gian hoàn thành 

sớm hơn hoặc đúng Kế hoạch; kịp thời báo cáo các nội dung khó khăn, vướng 

mắc để có hướng xử lý. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành tiếp tục bám sát tiến độ 

tham gia ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương, tham mưu hoàn thành điều chỉnh 

Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để đảm 

bảo căn cứ thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đúng quy định, 

đạt tiến độ theo yêu cầu. 

(4) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tập trung chỉ đạo công tác sản 

xuất nông nghiệp, chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh trong thời điểm giao mùa. 

Trong đó, lưu ý các biện pháp chăm sóc vải thiều để đảm bảo đạt sản lượng, chất 

lượng cao nhất. 

(5) Tập trung triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 

vốn đầu tư công năm 2024 ngay từ những tháng đầu năm theo tinh thần Chỉ thị 

03/CT-UBND ngày 06/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh. Theo dõi chặt chẽ tình 

hình giải ngân kế hoạch vốn của các dự án; kịp thời giao chi tiết kế hoạch vốn còn 

lại ngay cho các chương trình, dự án khi đủ điều kiện. Các sở, ngành, đơn vị có liên 

quan và các chủ đầu tư cần tập trung cao, chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn, đặc biệt là các dự án lớn, trọng điểm. 

Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Dân tộc theo thẩm quyền, 

chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương nghiên cứu các cơ chế, chính sách 
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đặc thù nêu tại Nghị quyết số 111/2024/QH15 để tổ chức thực hiện ngay; tham 

mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn, quản lý, tổ chức thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong phạm vi, lĩnh vực quản lý (nếu cần 

thiết). Tăng cường phân cấp, uỷ quyền để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân 

vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. 

(6) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với huyện Yên Thế chuẩn bị 

tốt các điều kiện tổ chức Lễ hội kỷ niệm 140 năm khởi nghĩa Yên Thế đảm bảo 

an toàn, tiết kiệm; khẩn trương hoàn thành các hạng mục; quan tâm công tác đảm 

bảo vệ sinh môi trường; có phương án phù hợp với điều kiện thời tiết để tổ chức 

sự kiện đảm bảo an toàn. 

(7) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động 

nắm tình hình tư tưởng, động viên tân binh, nâng cao chất lượng và hoàn thành 

chỉ tiêu công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham 

gia Công an nhân dân năm 2024   

Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên 

họp, phối hợp với Chánh Văn phòng UBND tỉnh hoàn chỉnh báo cáo theo quy định. 

2. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định bảng giá tính thuế tài 

nguyên trên địa bàn tỉnh năm 2024 (Tờ trình số 20/TTr-STC ngày 20/02/2024 

của Sở Tài chính) 

UBND tỉnh nhất trí thông qua dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành 

quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2024 đối với các loại tài nguyên khai 

thác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tại Tờ trình số 20/TT-STC ngày 20/02/2024 của 

Sở Tài chính. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Văn phòng UBND 

tỉnh hoàn thiện dự thảo, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn ký ban hành. 

3. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân tỉnh về phân cấp cho Hội đồng 

nhân dân cấp huyện quyết định danh mục dự án đầu tư công, điều chỉnh danh 

mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm trong giai đoạn 5 năm của các 

chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (Tờ trình số 

24/TTr-SKHĐT ngày 30/01/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

UBND tỉnh nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân tỉnh 

về phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định danh mục dự án đầu 

tư công, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm trong 

giai đoạn 5 năm của các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang tại Tờ trình số 24/TTr-SKHĐT ngày 30/01/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn 

thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền theo quy định. 

4. Chương trình phát triển đô thị Chũ, tỉnh Bắc Giang đến năm 2045 (Tờ 

trình số 133/TTr-UBND ngày 16/02/2024 của UBND huyện Lục Ngạn; Báo cáo số 

71/BC-SXD ngày 21/02/2024 của Sở Xây dựng) 

UBND tỉnh nhất trí thông qua Chương trình phát triển đô thị Chũ, tỉnh Bắc 

Giang đến năm 2045 tại Tờ trình số 133/TTr-UBND ngày 16/02/2024 của UBND 

huyện Lục Ngạn; Báo cáo số 71/BC-SXD ngày 21/02/2024 của Sở Xây dựng. 
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Giao UBND huyện Lục Ngạn chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn 

thiện hồ sơ để xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, sau đó trình Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh Lê Ô Pích ký ban hành. 

Sau khi được phê duyệt, UBND huyện Lục Ngạn xây dựng kế hoạch triển 

khai chi tiết các nội dung Chương trình đảm bảo thực hiện đúng tiến độ đã đề ra. 

5. Chương trình phát triển đô thị Phì Điền, huyện Lục Ngạn (Tờ trình số 

131/TTr-UBND ngày 16/02/2024 của UBND huyện Lục Ngạn; Báo cáo số 66/BC-SXD 

ngày 20/02/2024 của Sở Xây dựng) 

UBND tỉnh nhất trí thông qua Chương trình phát triển đô thị Phì Điền, 

huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040 tại Tờ trình số 131/TTr-UBND 

ngày 16/02/2024 của UBND huyện Lục Ngạn; Báo cáo số 66/BC-SXD ngày 

20/02/2024 của Sở Xây dựng. Giao UBND huyện Lục Ngạn chủ trì, phối hợp với 

Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ để xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, sau 

đó trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích ký ban hành. 

Sau khi được phê duyệt, UBND huyện Lục Ngạn xây dựng kế hoạch triển 

khai chi tiết các nội dung Chương trình đảm bảo thực hiện đúng tiến độ đã đề ra. 

6. Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 55-KL/TU ngày 

07/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 113-

NQ/TU ngày 22/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kết cấu 

hạ tầng giao thông giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (Tờ trình 

số 10/TTr-SGTVT ngày 15/02/2024 của Sở Giao thông vận tải) 

UBND tỉnh nhất trí thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận 

số 55-KL/TU ngày 07/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết số 113-NQ/TU ngày 22/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 

phát triển kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 

2030 tại Tờ trình số 10/TTr-SGTVT ngày 15/02/2024 của Sở Giao thông vận tải. 

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn 

thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền theo quy định. 

7. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh công bố hiện trạng, diện tích 

rừng tỉnh Bắc Giang năm 2023 (Tờ trình số 43/TTr-SNN ngày 16/02/2024 của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

UBND tỉnh nhất trí thông qua dự thảo Quyết định của UBND tỉnh công bố 

hiện trạng, diện tích rừng tỉnh Bắc Giang năm 2023 tại Tờ trình số 43/TTr-SNN 

ngày 16/02/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Giao Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn 

thiện hồ sơ trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích ký ban hành. 

8. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động 

Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã 05 năm, giai đoạn 2024-2028 và những năm 

tiếp theo (Tờ trình số 24/TTr-LM ngày 15/02/2024 của Liên minh hợp tác xã tỉnh) 

UBND tỉnh nhất trí thông qua dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành 

Kế hoạch hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã 05 năm, giai đoạn 2024-

2028 và những năm tiếp theo tại Tờ trình số 24/TTr-LM ngày 15/02/2024 của 
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Liên minh hợp tác xã tỉnh. Giao Liên minh hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp với 

Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế 

Tuấn ký ban hành. 

9. Dự thảo Báo cáo kết quả tổng kết thực tiễn quá trình lãnh đạo, chỉ 

đạo công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Giang giai đoạn 

2010 - 2023 (Tờ trình số 26/TTr-SVHTTDL ngày 22/02/2024 của Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch) 

UBND tỉnh nhất trí thông qua dự thảo Báo cáo kết quả tổng kết thực tiễn 

quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người 

Bắc Giang giai đoạn 2010 - 2023 tại Tờ trình số 26/TTr-SVHTTDL ngày 

22/02/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tiếp thu ý kiến của các đại biểu, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn 

thiện dự thảo Báo cáo trình các cấp có thẩm quyền theo quy định. 

10. Chủ tịch UBND tỉnh thông báo kết quả biểu quyết các nội dung xin ý 

kiến bằng văn bản và các nội dung Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt UBND tỉnh 

quyết định do yêu cầu đột xuất, cấp bách: 100% thành viên UBND tỉnh có mặt dự 

Hội nghị nhất trí. 

Chủ tịch UBND tỉnh thông báo Kết luận phiên họp thường kỳ UBND tỉnh 

tháng 02 năm 2024 để các cơ quan, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố biết, tổ 

chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh (b/c);  

- Chủ tịch, các PCT, các Ủy viên UBND tỉnh; 

- UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH tỉnh;  

- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;  

- VP Tỉnh ủy, các Ban của Tỉnh ủy; 

- VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh; các Ban HĐND tỉnh; 

- VKSND, TAND, Công an, Bộ CHQS tỉnh; 

- Cục Thống kê, Cục Thuế; Ngân hàng NN tỉnh; 

Cục QLTT; 

- Liên minh HTX, Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh; 

- Huyện ủy, thị ủy, thành ủy; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- VP UBND tỉnh: LĐVP, các phòng, đơn vị; 

- Lưu: VT, TH. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Tuấn Phú 
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